
 
 
 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

Hóa chất xét nghiệm sinh hóa năm 2024 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước. 

Địa chỉ: Kp6, Thị Trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Sầm Thị Như Trang – Phụ trách Khoa Dược-TTB-VTYT.  

- Số điện thoại: 0963.379.735      

- Email:  khoaduocytnp@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới địa chỉ: Khoa Dược-TTB-

VTYT, Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước. 

- Địa chỉ: Khu phố 6, Thị Trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh 

Thuận. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 09 tháng 08 năm 2024 đến 

trước 17h00 ngày 19 tháng 08 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 

19/08/2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Bảng danh mục Hóa chất xét nghiệm sinh hóa năm 2024: Phụ lục 1 đính 

kèm. 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, 

bảo quản thiết bị y tế:  

 Cung cấp hàng hóa và giao các tài liệu, chứng từ (kèm theo) và các tài liệu 

liên quan; Địa điểm cung cấp: Khoa Dược-TTB-VTYT thuộc Trung tâm y tế 

huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.  

     UBND HUYỆN NINH PHƯỚC 

TRUNG TÂM Y TẾ  
 

Số:        /TTYT-KD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
    Ninh Phước, ngày  09 tháng 08 năm 2024 



 
 
 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau 03 ngày kể từ khi nhận đơn hàng nhà 

thầu phải cung cấp đầy đủ hàng hóa và các tài liệu liên quan.  

4. Các thông tin khác: Báo giá có niêm phong và ngoài phong bì ghi BÁO 

GIÁ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SINH HÓA NĂM 2024.  

   5. Báo giá theo mẫu phụ lục 2 đính kèm công văn này. 

  Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước kính mong nhận được sự hợp tác của 

quý Công ty, nhà sản xuất, nhà cung cấp./.  

        

      Nơi nhận:                                                                        KT.GIÁM ĐỐC 

 - Như trên;                                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC 

      - Ban giám đốc;                                                                                        

      - Lưu: VT, KD    
  

 

                                                                                         

                                                                                        Lộ Xuân Trịnh Cương 



 
 
 

PHỤ LỤC 1: BẢNG DANH MỤC HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SINH HÓA NĂM 2024. 

(Kèm yêu cầu báo giá số            /TTYT-KD ngày 09/08/2024 của TTYT huyện Ninh Phước) 

STT Tên hóa chất ĐVT Quy cách/thông số kỹ thuật Số lượng 

1 Hóa chất định lượng Amylase Hộp 4x32ml + 4x8ml 1 

2 Hóa chất định lượng Cholesterol Hộp 4x22,5mL 1 

3 Hóa chất định lượng Glucose Hộp 4x45 ml+ 4x15 ml 2 

4 Hóa chất định lượng HDL Cholesterol Hộp 4x27ml+ 4x9ml 2 

5 Hóa chất định lượng Creatinine Hộp 4x38 ml + 4x25 ml 1 

6 Hóa chất định lượng CRP Hộp R1(1x60 ml) R2(1x60ml) 1 

7 Hóa chất định lượng CKMB Hộp 
R1 (2x60 mL) 

R2 (2x15 mL) 
1 

8 HbA1c DENATURANT Hộp 1000 ml 1 

9 Hóa chất định lượng HbA1c Hộp 
R1 (60 ml) 

R2 (20 ml) 
1 

10 Dung dịch rửa máy sinh hóa Thùng 1x5l 1 

11 
Huyết thanh kiểm tra dùng nội kiểm máy 

sinh hóa trự động mức bình thường 
Lọ 5ml 3 

12 Que thử nước tiểu 11 thông số Test Hộp/ 100 test 500 

13 Hóa chất xét nghiệm RF latext Test Hộp/ 100 test 100 

14 Hóa chất xét nghiệm ASO Test Hộp/ 100 test 100 

TỔNG CỘNG: 14 KHOẢN   

 



 
 
 

PHỤ LỤC 2:  

BÁO GIÁ(1) 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; 

trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên 

liên danh] báo giá cho các hoá chất như sau: 

1. Báo giá cho các hoá chất và dịch vụ liên quan 

Stt Tên hóa chất Ký mã hiệu Nhãn hiệu Quy cách Đơn vị tính  Số lượng  Xuất xứ   Đơn giá        (có VAT)   Thành tiền  

1 Sản phẩm A                 

2 Sản phẩm B                 

n ...                 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... 

tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

   ……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, 

nhà cung cấp(12) 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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